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Câu 1: Cấu tạo tế bào và hoạt động sống của tế bào:

- Cấu tạo tế bào gồm: + Màng sinh chất: Bao bọc bên ngoài thực hiện trao đổi chất


+ Chất tế bào: Chứa nhiều bào quan khác


+ Nhân: Điều khiển mọi hoạt động của tế bào

- Hoạt động sống: Trao đổi chất, lớn lên và sinh sản

Câu 2: Mô là gì? Các loại mô: 

*Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa, có cấu tạo giống nhau cùng thực hiện 1 chức năng nhất định.

*Có 4 loại mô

- Mô biểu bì: Gồm các TB xếp sít nhau, phủ ngoài cơ thể, lót trong các cơ quan rỗng, có chức năng bảo vệ, bài tiết

- Mô liên kết: Gồm các tế bào liên kết nằm rải rác trong chất nền, có thể có các sợi đàn hồi như các sợi liên kết ở da, chức năng tạo bộ khung của cơ thể, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm

- Mô cơ: Gồm 3 loại cơ vân, cơ trơn, cơ tim. Chức năng co dãn tạo nên sự vận động 

- Mô thần kinh: Gồm các TB thần kinh (Nơron) nằm xen kẽ với các TB thần kinh đệm

Câu 3:  Phản xạ là gì? Phân tích 1 ví dụ về phản xạ ví dụ

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông qua hệ thần kinh.

 Phân tích 1 ví dụ về phản xạ: Khi chạm tay vào vật nóng cơ quan thụ cảm là da tiếp nhận thông tin chuyển thành luồng xung thần kinh theo nơron hướng tâm đi từ cơ quan thụ cảm đến Trung ương báo là tay chạm vật nóng Trung ương phân tích phát đi thông tin  bằng xung thần kinh đi đến Nơron li tâm theo dây thần kinh li tâm  ra cơ quan phản ứng là cơ và xương ở tay để rụt tay lại tránh vật nóng

Câu4: Cấu tạo và chức năng các bộ phận xương dài:

	CÁC PHẦN
	CẤU TẠO
	CHỨC NĂNG

	Đầu xương
	- Sụn bọc đầu xương
	Làm giảm ma sát trong khớp

	
	Mô xương xốp gồm các nan xương
	Phân tán lực và tạo ô chứa tủy

	Thân xương
	Màng xương
	Giúp xương  lớn lên về bề ngang

	
	Mô xương cứng
	Chịu lực

	
	Khoang xương chứa tủy
	Sinh ra hồng cầu, chứa mỡ ở người già 


Câu 5: Các phần chính của bộ xương người và  các loại khớp xương: 

- Bộ xương người có 3 phần chính:

                          + Xương đầu gồm: Xương sọ, Xương mặt


+ Xương thân gồm: Xương cột sống, các Xương sườn


+ Xương chi gồm: Xương tay, Xương chân.

- Có  3 loại khớp xương: Khớp động: cử động dễ dàng như khớp khủyu tay, khuỷu chân

 Khớp bán động:  cử động hạn chế ví dụ khớp giữa các đốt sống.

 Khớp bất động: không cử động được như các khớp xương ở hộp sọ

Câu 6: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Tại sao phải xét nghiệm máu trước khi truyền? Vẽ sơ đồ cho và nhận giữa các nhóm máu Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

* Máu gồm : huyết tương và tế bào máu

- Huyết tương: lỏng, trong suốt, màu vàng chiếm 55% thể tích                            

- TB máu :  Chiếm 45% thể tích, đặc quánh màu đỏ thẫm . Gồm : Bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu                                                                                                                          

* Khi truyền máu cần phải xét nghiệm trước để lựa chon loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến (hồng cầu của người cho bị kết dính trong huyết tương của người nhận gây tắc mạch) và tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh.

*Sơ đồ truyền máu
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* Chức năng của huyết tương :                                                                               

- Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch                           

- Tham gia vận chuyển các chất  dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải  

* Chức năng của hồng cầu: Vận chuyển O2 và CO2

Câu 7: Vẽ sơ đồ quá trình đông máu. Qua đó cho biết  vai trò của tiểu cầu? 
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- Tiểu cầu vỡ giải phóng Ezim giúp hình thành tơ máu để  tạo thành khối máu đông bịt kín vết thương.

Câu 8 : Hệ tuần hoàn máu gồm mấy thành phần ? Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn ?

*Hệ tuần hoàn máu gồm : tim và các hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn.

+ Tim 4 ngăn (2 tâm nhĩ, 2 tâm thất), nửa phải máu đỏ thẫm, nửa trái máu đỏ tươi.

+ Hệ mạch :

- Động mạch : dẫn máu từ tim đến cơ quan.

- Tĩnh mạch : dẫn máu từ cơ quan đến tim.

- Mao mạch : Nối động mạch và tĩnh mạch (đường kính mao mạch nhỏ).

*Đường đi của máu

- Vòng tuần hoàn nhỏ : Máu đỏ thẫm (nhiều CO2) từ tâm nhĩ phải đến động mạch phổi, tới mao mạch phổi (trao đổi khớ  lấy O2 nhường CO2 cho phổi) chuyển thành  máu đỏ tươi, theo tĩnh mạch phổi về tâm nhĩ trái.

- Vòng tuần hoàn lớn: Máu đỏ tươi từ tâm thất trái vào động mạch chủ đi đến mao mạch cơ quan (trao đổi chất và trao đổi khí nhường O2 cho tế bào và nhận CO2) chuyền thành máu đỏ thẫm tập trung vào tĩnh mạch chủ trở về tâm nhĩ phải

